
Tên Maptitude Tên Mục Mô Tả Nguồn Dữ Kiện
District không có Khu Giám Sát n/a
Ideal Value không có Mục tiêu dân số của mỗi khu Giám Sát được tính bằng 

cách chia "Dân Số" của Quận cho số khu (5).
Census 2010 (PL 94-171)

Deviation không có Sự khác biệt giữa "Dân Số" của mỗi khu giám sát và 
"Giá Trị Lý Tưởng"

Census 2010 (PL 94-171)

% Deviation không có Sự khác biệt giữa "Dân Số" của mỗi khu giám sát và 
"Giá Trị Lý Tưởng" được ghi rõ bằng tỷ lệ phần trăm

Census 2010 (PL 94-171)

Population Tổng Dân Số Tổng dân số của tất cả mọi người Census 2010 (PL 94-171)
18+_Pop Tổng Dân Số 18 tuổi trở lên Tổng dân số của những người từ 18 tuổi trở lên (Dân 

Số Trong Lứa Tuổi Đi Bầu hoặc VAP)
Census 2010 (PL 94-171)

Hispanic Origin Tây Ban Nha hoặc La Tinh Tất cả những người có nguồn gốc Tây Ban Nha hoặc 
La Tinh

Census 2010 (PL 94-171)

Not Hispanic Không Phải Tây Ban Nha hoặc La 
Tinh

Tất cả những người không có nguồn gốc Tây Ban Nha 
hoặc La Tinh

Census 2010 (PL 94-171)

NH_Wht Không Phải Tây Ban Nha hoặc La 
Tinh: Chỉ là Da Trắng

Tất cả những người không có nguồn gốc Tây Ban Nha 
hoặc La Tinh chỉ thuộc chủng tộc Da Trắng

Census 2010 (PL 94-171)

NH_DOJ_Blk Không Phải Tây Ban Nha hoặc La 
Tinh: Da Đen hoặc Mỹ Gốc Phi (tổng 
hợp của DOJ)

Tất cả những người không có nguồn gốc Tây Ban Nha 
hoặc La Tinh chỉ thuộc chủng tộc Da Đen/Mỹ Gốc Phi 
và tất cả những người không có nguồn gốc Tây Ban 
Nha hoặc La Tinh thuộc chủng tộc Da Đen/Mỹ Gốc Phi 
và Da Trắng

Census 2010 (PL 94-171)

NH_DOJ_Ind Không Phải Tây Ban Nha hoặc La 
Tinh: Mỹ Da Đỏ và Thổ Dân Alaska 
(tổng hợp của DOJ)

Tất cả những người không có nguồn gốc Tây Ban Nha 
hoặc La Tinh chỉ thuộc chủng tộc Mỹ Da Đỏ/Thổ Dân 
Alaska và tất cả những người không có nguồn gốc Tây 
Ban Nha hoặc La Tinh thuộc chủng tộc Mỹ Da Đỏ/Thổ 
Dân Alaska và Da Trắng

Census 2010 (PL 94-171)

NH_DOJ_Asn Không Phải Tây Ban Nha hoặc La 
Tinh: Á Châu (tổng hợp của DOJ)

Tất cả những người không có nguồn gốc Tây Ban Nha 
hoặc La Tinh chỉ thuộc chủng tộc Á Châu và tất cả 
những người không có nguồn gốc Tây Ban Nha hoặc 
La Tinh thuộc chủng tộc Á Châu và Da Trắng

Census 2010 (PL 94-171)

PHẦN GIẢI THÍCH NHỮNG TỪ NGỮ VỀ CÁC MỤC DỮ KIỆN CỦA MAPTITUDE*

* Các mục dữ kiện bao gồm là đề nghị bởi cố vấn pháp lý bên ngoài và Cố Vấn Pháp Luật Quận kết hợp theo như ghi chú dựa theo sự chỉ đạo của 
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách Hoa Kỳ (OMB)

Quận San Diego Trang 1 của  7 Ngày 7 tháng Năm, 2011



Tên Maptitude Tên Mục Mô Tả Nguồn Dữ Kiện
NH_DOJ_Hwn Không Phải Tây Ban Nha hoặc La 

Tinh: Thổ Dân Hawaii và Đảo Thái 
Bình Dương Khác (tổng hợp của 
DOJ)

Tất cả những người không có nguồn gốc Tây Ban Nha 
hoặc La Tinh chỉ thuộc chủng tộc Thổ Dân Hawaii/Đảo 
Thái Bình Dương Khác và tất cả những người không có 
nguồn gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh thuộc chủng tộc 
Thổ Dân Hawaii/Đảo Thái Bình Dương Khác và Da 
Trắng

Census 2010 (PL 94-171)

NH_DOJ_Oth Không Phải Tây Ban Nha hoặc La 
Tinh: Chủng Tộc Khác (tổng hợp của 
DOJ)

Tất cả những người không có nguồn gốc Tây Ban Nha 
hoặc La Tinh chỉ thuộc một Chủng Tộc Khác và tất cả 
những người không có nguồn gốc Tây Ban Nha hoặc 
La Tinh thuộc một Chủng Tộc Khác và Da Trắng

Census 2010 (PL 94-171)

NH_DOJ_OthMR Không Phải Tây Ban Nha hoặc La 
Tinh: Hai Chủng Tộc Trở Lên (tổng 
hợp của DOJ)

Tất cả những người không có nguồn gốc Tây Ban Nha 
hoặc La Tinh mà thuộc hai chủng tộc không phải Da 
Trắng và tất cả những người không có nguồn gốc Tây 
Ban Nha hoặc La Tinh thuộc từ ba chủng tộc trở lên

Census 2010 (PL 94-171)

H18+_Pop Tổng Dân Số 18 tuổi trở lên: Tây Ban 
Nha hoặc La Tinh

Tất cả những người từ 18 tuổi trở lên có nguồn gốc 
Tây Ban Nha hoặc La Tinh

Census 2010 (PL 94-171)

NH18+_Wht Tổng Dân Số 18 tuổi trở lên: Không 
Phải Tây Ban Nha hoặc La Tinh: Chỉ 
là Da Trắng

Tất cả những người từ 18 tuổi trở lên không có nguồn 
gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh chỉ thuộc chủng tộc Da 
Trắng

Census 2010 (PL 94-171)

NH18+_DOJ_Blk Tổng Dân Số 18 tuổi trở lên: Không 
Phải Tây Ban Nha hoặc La Tinh: Da 
Đen hoặc Mỹ Gốc Phi (tổng hợp của 
DOJ)

Tất cả những người từ 18 tuổi trở lên không có nguồn 
gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh chỉ thuộc chủng tộc Da 
Đen/Mỹ Gốc Phi và tất cả những người từ 18 tuổi trở 
lên không có nguồn gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh 
thuộc chủng tộc Da Đen/Mỹ Gốc Phi và Da Trắng

Census 2010 (PL 94-171)

NH18+_DOJ_Asn Tổng Dân Số 18 tuổi trở lên: Không 
Phải Tây Ban Nha hoặc La Tinh: Á 
Châu (tổng hợp của DOJ)

Tất cả những người từ 18 tuổi trở lên không có nguồn 
gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh chỉ thuộc chủng tộc Á 
Châu và tất cả những người từ 18 tuổi trở lên không có 
nguồn gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh thuộc chủng tộc 
Á Châu và Da Trắng

Census 2010 (PL 94-171)
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Tên Maptitude Tên Mục Mô Tả Nguồn Dữ Kiện
NH18+_DOJ_Oth Tổng Dân Số 18 tuổi trở lên: Không 

Phải Tây Ban Nha hoặc La Tinh: 
Chủng Tộc Khác (tổng hợp của DOJ)

Tất cả những người từ 18 tuổi trở lên không có nguồn 
gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh chỉ thuộc một Chủng 
Tộc Khác và tất cả những người từ 18 tuổi trở lên 
không có nguồn gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh thuộc 
một Chủng Tộc Khác và Da Trắng

Census 2010 (PL 94-171)

ACS_CVAP Dân Số Công Dân từ 18 tuổi trở lên Tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên 2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

ACS_H Dân Số Công Dân từ 18 tuổi trở lên: 
Tây Ban Nha hoặc La Tinh (thuộc bất 
cứ chủng tộc nào)

Tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên có nguồn gốc 
Tây Ban Nha hoặc La Tinh

2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

ACS_NHW Dân Số Công Dân từ 18 tuổi trở lên: 
Chỉ là Da Trắng, không phải Tây Ban 
Nha hoặc La Tinh

Tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên không có nguồn 
gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh chỉ thuộc chủng tộc Da 
Trắng

2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

ACS_NHB Dân Số Công Dân từ 18 tuổi trở lên: 
Chỉ là Da Đen hoặc Mỹ Gốc Phi, 
không phải Tây Ban Nha hoặc La 
Tinh

Tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên không có nguồn 
gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh chỉ thuộc chủng tộc Da 
Đen/Mỹ Gốc Phi

2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

ACS_NHA Dân Số Công Dân từ 18 tuổi trở lên: 
Chỉ là Á Châu, không phải Tây Ban 
Nha hoặc La Tinh

Tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên không có nguồn 
gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh chỉ thuộc chủng tộc Á 
Châu

2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

ACS_NHOTH Dân Số Công Dân từ 18 tuổi trở lên: 
Chủng Tộc Khác, không phải Tây 
Ban Nha hoặc La Tinh

Tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên không có nguồn 
gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh chỉ thuộc một Chủng 
Tộc Khác

2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

CVAP Dân Số Công Dân Trong Lứa Tuổi Đi 
Bầu

Tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên Special Tabulation from the 
2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

H Dân Số Công Dân Trong Lứa Tuổi Đi 
Bầu: Tây Ban Nha hoặc La Tinh

Tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên có nguồn gốc 
Tây Ban Nha hoặc La Tinh

Special Tabulation from the 
2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

NHW Dân Số Công Dân Trong Lứa Tuổi Đi 
Bầu: Không Phải Tây Ban Nha hoặc 
La Tinh: Chỉ Là Da Trắng

Tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên không có nguồn 
gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh chỉ thuộc chủng tộc Da 
Trắng

Special Tabulation from the 
2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)
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Tên Maptitude Tên Mục Mô Tả Nguồn Dữ Kiện
NHB Dân Số Công Dân Trong Lứa Tuổi Đi 

Bầu: Không Phải Tây Ban Nha hoặc 
La Tinh: Da Đen hoặc Mỹ Gốc Phi 
(tổng hợp của DOJ)

Tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên không có nguồn 
gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh chỉ thuộc chủng tộc Da 
Đen/Mỹ Gốc Phi và tất cả các công dân từ 18 tuổi trở 
lên không có nguồn gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh 
thuộc chủng tộc Da Đen/Mỹ Gốc Phi và Da Trắng

Special Tabulation from the 
2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

NHA Dân Số Công Dân Trong Lứa Tuổi Đi 
Bầu: Không Phải Tây Ban Nha hoặc 
La Tinh: Á Châu (tổng hợp của DOJ)

Tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên không có nguồn 
gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh chỉ thuộc chủng tộc Á 
Châu và tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên không có 
nguồn gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh thuộc chủng tộc 
Á Châu và Da Trắng

Special Tabulation from the 
2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

% Hispanic Origin Tỷ Lệ Tây Ban Nha hoặc La Tinh Tỷ lệ "Nguồn Gốc Tây Ban Nha" trong "Dân Số" Census 2010 (PL 94-171)
% Not Hispanic Tỷ Lệ Không Phải Tây Ban Nha hoặc 

La Tinh
Tỷ lệ "Không Phải Tây Ban Nha" trong "Dân Số" Census 2010 (PL 94-171)

% NH_Wht Tỷ Lệ Không Phải Tây Ban Nha hoặc 
La Tinh: Chỉ là Da Trắng

Tỷ lệ "NH_Wht" trong "Dân Số" Census 2010 (PL 94-171)

% NH_DOJ_Blk Tỷ Lệ Không Phải Tây Ban Nha hoặc 
La Tinh: Da Đen hoặc Mỹ Gốc Phi 
(tổng hợp của DOJ)

Tỷ lệ "NH_DOJ_Blk" trong "Dân Số" Census 2010 (PL 94-171)

% NH_DOJ_Ind Tỷ Lệ Không Phải Tây Ban Nha hoặc 
La Tinh: Mỹ Da Đỏ và Thổ Dân 
Alaska (tổng hợp của DOJ)

Tỷ lệ "NH_DOJ_Ind" trong "Dân Số" Census 2010 (PL 94-171)

% NH_DOJ_Asn Tỷ Lệ Không Phải Tây Ban Nha hoặc 
La Tinh: Á Châu (tổng hợp của DOJ)

Tỷ lệ "NH_DOJ_Asian" trong "Dân Số" Census 2010 (PL 94-171)

% NH_DOJ_Hwn Tỷ Lệ Không Phải Tây Ban Nha hoặc 
La Tinh: Thổ Dân Hawaii và Đảo Thái 
Bình Dương Khác (tổng hợp của 
DOJ)

Tỷ lệ "NH_DOJ_Hwn" trong "Dân Số" Census 2010 (PL 94-171)

% NH_DOJ_Oth Tỷ Lệ Không Phải Tây Ban Nha hoặc 
La Tinh: Chủng Tộc Khác (tổng hợp 
của DOJ)

Tỷ lệ "NH_DOJ_Oth" trong "Dân Số" Census 2010 (PL 94-171)

% NH_DOJ_OthMR Tỷ Lệ Không Phải Tây Ban Nha hoặc 
La Tinh: Hai Chủng Tộc Trở Lên 
(tổng hợp của DOJ)

Tỷ lệ "NH_DOJ_OthMR" trong "Dân Số" Census 2010 (PL 94-171)

% H18+_Pop Tỷ Lệ Tổng Dân Số từ 18 tuổi trở lên: 
Tây Ban Nha hoặc La Tinh

Tỷ lệ "H18+_Pop" trong "18+_Pop" Census 2010 (PL 94-171)
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% NH18+_Wht Tỷ Lệ Tổng Dân Số từ 18 tuổi trở lên: 

Không Phải Tây Ban Nha hoặc La 
Tinh: Chỉ là Da Trắng

Tỷ lệ "NH18+_Wht" trong "18+_Pop" Census 2010 (PL 94-171)

% NH18+_DOJ_Blk Tỷ Lệ Tổng Dân Số từ 18 tuổi trở lên: 
Không Phải Tây Ban Nha hoặc La 
Tinh: Da Đen hoặc Mỹ Gốc Phi (tổng 
hợp của DOJ)

Tỷ lệ "NH18+_DOJ_Blk" trong "18+_Pop" Census 2010 (PL 94-171)

% NH18+_DOJ_Asn Tỷ Lệ Tổng Dân Số từ 18 tuổi trở lên: 
Không Phải Tây Ban Nha hoặc La 
Tinh: Á Châu (tổng hợp của DOJ)

Tỷ lệ "NH18+_DOJ_Asn" trong "18+_Pop" Census 2010 (PL 94-171)

% NH18+_DOJ_Oth Tỷ Lệ Tổng Dân Số từ 18 tuổi trở lên: 
Không Phải Tây Ban Nha hoặc La 
Tinh: Chủng Tộc Khác (tổng hợp của 
DOJ)

Tỷ lệ "NH18+_DOJ_Oth" trong "18+_Pop" Census 2010 (PL 94-171)

% ACS_H Tỷ Lệ Dân Số Công Dân từ 18 tuổi 
trở lên: Tây Ban Nha hoặc La Tinh 
(thuộc bất cứ chủng tộc nào)

Tỷ lệ "ACS_H" trong "ACS_CVAP" 2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

% ACS_NHW Tỷ Lệ Dân Số Công Dân từ 18 tuổi 
trở lên: Chỉ là Da Trắng, không phải 
Tây Ban Nha hoặc La Tinh

Tỷ lệ "ACS_NHW" trong "ACS_CVAP" 2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

% ACS_NHB Tỷ Lệ Dân Số Công Dân từ 18 tuổi 
trở lên: Chỉ là Da Đen hoặc Mỹ Gốc 
Phi, không phải Tây Ban Nha hoặc 
La Tinh

Tỷ lệ "ACS_NHB" trong "ACS_CVAP" 2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

% ACS_NHA Tỷ Lệ Dân Số Công Dân từ 18 tuổi 
trở lên: Chỉ là Á Châu, không phải 
Tây Ban Nha hoặc La Tinh

Tỷ lệ "ACS_NHA" trong "ACS_CVAP" 2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

% H Tỷ Lệ Dân Số Công Dân Trong Lứa 
Tuổi Đi Bầu: Tây Ban Nha hoặc La 
Tinh

Tỷ lệ "H" trong "CVAP" Special Tabulation from the 
2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

% NHW Tỷ Lệ Dân Số Công Dân Trong Lứa 
Tuổi Đi Bầu: Không Phải Tây Ban 
Nha hoặc La Tinh: Chỉ Là Da Trắng

Tỷ lệ "NHW" trong "CVAP" Special Tabulation from the 
2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)
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% NHB Tỷ Lệ Dân Số Công Dân Trong Lứa 

Tuổi Đi Bầu: Không Phải Tây Ban 
Nha hoặc La Tinh: Da Đen hoặc Mỹ 
Gốc Phi (tổng hợp của DOJ)

Tỷ lệ "NHB" trong "CVAP" Special Tabulation from the 
2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

% NHA Tỷ Lệ Dân Số Công Dân Trong Lứa 
Tuổi Đi Bầu: Không Phải Tây Ban 
Nha hoặc La Tinh: Á Châu (tổng hợp 
của DOJ)

Tỷ lệ "NHA" trong "CVAP" Special Tabulation from the 
2005-2009 5-year American 
Community Survey (ACS)

G10_Reg_Tot Tổng Số Cử Tri Ghi Danh Năm 2010 Tất cả những người đã ghi danh đi bầu California Statewide Database

G10_Reg_HISPTOT Người Tây Ban Nha Ghi Danh Năm 
2010

Tất cả những người đã ghi danh đi bầu có tên họ của 
người Tây Ban Nha 

California Statewide Database

G10_Reg_ASNTOT Người Á Châu Ghi Danh Năm 2010 Tất cả những người đã ghi danh đi bầu có tên họ của 
người Á Châu

California Statewide Database

G10_Reg_FILTOT Người Phi Luật Tân Ghi Danh Năm 
2010

Tất cả những người đã ghi danh đi bầu có tên họ của 
người Phi Luật Tân 

California Statewide Database

G10_Vote_Total Tổng Số Phiếu Bầu Năm 2010 Tất cả những người đã bỏ phiếu trong kỳ tổng tuyển cử 
tháng Mười Một năm 2010 

California Statewide Database

G10_Vote_HISPTOT Phiếu Bầu Của Người Tây Ban Nha 
Năm 2010

Tất cả những người có tên họ của người Tây Ban Nha 
đã bỏ phiếu trong kỳ tổng tuyển cử tháng Mười Một 
năm 2010 

California Statewide Database

G10_Vote_ASNTOT Phiếu Bầu Của Người Á Châu Năm 
2010

Tất cả những người có tên họ của người Á Châu đã bỏ 
phiếu trong kỳ tổng tuyển cử tháng Mười Một năm 2010 

California Statewide Database

G10_Vote_FILTOT Phiếu Bầu Của Người Phi Luật Tân 
Năm 2010

Tất cả những người có tên họ của người Phi Luật Tân 
đã bỏ phiếu trong kỳ tổng tuyển cử tháng Mười Một 
năm 2010 

California Statewide Database

% 
G10_Reg_HISPTOT

Tỷ Lệ Người Tây Ban Nha Ghi Danh 
Năm 2010

Tỷ lệ "G10_Reg_HISPTOT" trong "G10_Reg_Tot" California Statewide Database

% 
G10_Reg_ASNTOT

Tỷ Lệ Người Á Châu Ghi Danh Năm 
2010

Tỷ lệ "G10_Reg_ASNTOT" trong "G10_Reg_Tot" California Statewide Database

% G10_Reg_FILTOT Tỷ Lệ Người Phi Luật Tân Ghi Danh 
Năm 2010

Tỷ lệ "G10_Reg_FILTOT" trong "G10_Reg_Tot" California Statewide Database

Quận San Diego Trang 6 của  7 Ngày 7 tháng Năm, 2011



Tên Maptitude Tên Mục Mô Tả Nguồn Dữ Kiện
% 
G10_Vote_HISPTOT

Tỷ Lệ Phiếu Bầu Của Người Tây Ban 
Nha Năm 2010

Tỷ lệ "G10_Vote_HISPTOT" trong "G10_Vote_Total" California Statewide Database

% 
G10_Vote_ASNTOT

Tỷ Lệ Phiếu Bầu Của Người Á Châu 
Năm 2010

Tỷ lệ "G10_Vote_ASNTOT" trong "G10_Vote_Total" California Statewide Database

% G10_Vote_FILTOT Tỷ Lệ Phiếu Bầu Của Người Phi Luật 
Tân Năm 2010

Tỷ lệ "G10_Vote_FILTOT" trong "G10_Vote_Total" California Statewide Database

Quận San Diego Trang 7 của  7 Ngày 7 tháng Năm, 2011


